
STT SBD Họ tên
Tên ngành

 trúng tuyển
Điểm trúng 

tuyển
1 01033741 HOÀNG PHƯƠNG ANH Răng Hàm Mặt 25.9

2 18018018 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Răng Hàm Mặt 25.15

3 26000469 TÔ THỊ HUYỀN NHUNG Răng Hàm Mặt 24.9

4 18008306 NGUYỄN NGỌC KHÁNH Răng Hàm Mặt 24.9

5 30012781 ĐẬU NGUYỄN NHẬT MINH Răng Hàm Mặt 24.5

6 29009622 TRỊNH THỊ HUYỀN Răng Hàm Mặt 24.15

7 15003291 VŨ THỊ ÁNH THÙY Răng Hàm Mặt 24.1

8 29013569 VÕ THỊ XINH Răng Hàm Mặt 24.05

9 28021996 TRỊNH HUYỀN CHÂN Răng Hàm Mặt 23.7

10 28019876 LÊ THANH HUYỀN Răng Hàm Mặt 23.7

11 12012171 TRẦN PHƯƠNG THẢO Răng Hàm Mặt 23.7

12 18008918 NGUYỄN VÂN NGỌC Răng Hàm Mặt 23.6

13 13006060 HOÀNG HẢI YẾN Răng Hàm Mặt 23.6

14 12005614 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH Răng Hàm Mặt 23.55

15 12004809 TRƯƠNG THỊ THANH HOÀI Răng Hàm Mặt 23.55

16 10004967 DƯƠNG MAI HƯƠNG Răng Hàm Mặt 23.55

17 12000096 MA KHÁNH LINH Răng Hàm Mặt 23.55

18 08004109 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Răng Hàm Mặt 23.55

19 12010971 BÙI NGỌC ÁNH Răng Hàm Mặt 23.5

20 12008985 NGÔ BÍCH THUỲ Răng Hàm Mặt 23.5

21 12002850 NGUYỄN KIỀU CHINH Răng Hàm Mặt 23.5

22 12011143 DƯƠNG THỊ THANH HOÀI Răng Hàm Mặt 23.5

23 29022713 NGÔ XUÂN CHÍNH Răng Hàm Mặt 23.45

24 29005931 VÕ THỊ THÚY NGA Răng Hàm Mặt 23.45

25 12007077 NGUYỄN TRẦN ANH QUÂN Răng Hàm Mặt 23.45

26 15009727 ĐỖ HẢI BIÊN Răng Hàm Mặt 23.4

27 12005066 TRỊNH TIẾN TÀI Răng Hàm Mặt 23.4

28 18017741 BÙI KIÊN CƯỜNG Răng Hàm Mặt 23.4

29 01040400 ĐINH THỊ LINH GIANG Răng Hàm Mặt 23.4

30 01070861 LƯU MINH HẰNG Răng Hàm Mặt 23.4

31 16005576 VŨ THỊ NHƯỜNG Răng Hàm Mặt 23.4

32 08003941 LÊ QUỲNH ANH Răng Hàm Mặt 23.4

33 30010769 TRẦN VĂN HOÀNG Răng Hàm Mặt 23.4

34 12000207 KIỀU MAI ANH Răng Hàm Mặt 23.4

35 22001091 LƯƠNG GIA THẮNG Răng Hàm Mặt 23.4
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